
DANH SÁCH LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4A 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 1823040055 Huỳnh Trần Như An CĐ KTXNYH 4A  

2 1823040001 Bùi Hoàng Anh CĐ KTXNYH 4A  

3 1823040004 Võ Thị Trúc Bông CĐ KTXNYH 4A  

4 1823040058 Trần Công Danh CĐ KTXNYH 4A  

5 1823040008 Vũ Mỹ Duyên CĐ KTXNYH 4A  

6 1823040011 Lê Diệu Đan CĐ KTXNYH 4A  

7 1823040062 Phạm Minh Hải CĐ KTXNYH 4A  

8 1823040065 Nguyễn Trung Hậu CĐ KTXNYH 4A  

9 1823040068 Đỗ Thị Thu Hương CĐ KTXNYH 4A  

10 1823040014 Nguyễn Thanh Khang CĐ KTXNYH 4A  

11 1823040017 Lê Thị Thu Kiều CĐ KTXNYH 4A  

12 1823040071 Võ Thị Hà Lan CĐ KTXNYH 4A  

13 1823040020 Mai Thị Thanh Liêm CĐ KTXNYH 4A  

14 1823040023 Đặng Thị Mỹ Ly CĐ KTXNYH 4A  

15 1823040074 Trần Thị Mai CĐ KTXNYH 4A  

16 1823040079 Huỳnh Thị Bích Nga CĐ KTXNYH 4A  

17 1823040082 Võ Văn Nghĩa CĐ KTXNYH 4A  

18 1823040085 Phạm Hoài Ninh CĐ KTXNYH 4A  

19 1823040028 Lê Thị Phụng CĐ KTXNYH 4A  

20 1823040089 Nguyễn Thị Kim Phượng CĐ KTXNYH 4A  

21 1823040032 Võ Trần Như Quỳnh CĐ KTXNYH 4A  

22 1823040092 Nguyễn Thị Hồng Sương CĐ KTXNYH 4A  

23 1823040035 Nguyễn Thị Minh Thảo CĐ KTXNYH 4A  

24 1823040040 Đặng Thị Thiện CĐ KTXNYH 4A  

25 1823040095 Đinh Thùy Thu CĐ KTXNYH 4A  

26 1823040043 Trương Diệu Thúy CĐ KTXNYH 4A  

27 1823040046 Lê Thị Phương Thủy CĐ KTXNYH 4A  

28 1823040098 Trần Thị Thanh Thương CĐ KTXNYH 4A  

29 1823040049 Phan Nữ Thùy Trang CĐ KTXNYH 4A  

30 1823040101 Mai Trịnh Ngọc Trâm CĐ KTXNYH 4A  

31 1823040052 Nguyễn Trần Trung CĐ KTXNYH 4A  

32 1823040104 Hồ Thị Mỹ Tuyết CĐ KTXNYH 4A  

 

  



 

DANH SÁCH LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4B 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 1823040002 Lê Thị Ngọc Ánh CĐ KTXNYH 4B  

2 1823040056 Nguyễn Công Bằng CĐ KTXNYH 4B  

3 1823040006 Trần Thị Lệ Chung CĐ KTXNYH 4B  

4 1823040059 Trần Thị Mỹ Duyên CĐ KTXNYH 4B  

5 1823040009 Trần Thị Mỵ Duyên CĐ KTXNYH 4B  

6 1823040012 Phạm Thị Được CĐ KTXNYH 4B  

7 1823040063 Đào Thị Hạnh CĐ KTXNYH 4B  

8 1823040066 Trần Thị Hậu CĐ KTXNYH 4B  

9 1823040069 Hà Văn Khánh CĐ KTXNYH 4B  

10 1823040015 Trương Oanh Kiều CĐ KTXNYH 4B  

11 1823040018 Lê Thị Tân Kỳ CĐ KTXNYH 4B  

12 1823040072 Nguyễn Thị Mỹ Lệ CĐ KTXNYH 4B  

13 1823040021 Nguyễn Thị Thùy Linh CĐ KTXNYH 4B  

14 1823040076 Trần Văn Minh CĐ KTXNYH 4B  

15 1823040080 Võ Thị Mỹ Nga CĐ KTXNYH 4B  

16 1823040025 Trần Thị Như Ngà CĐ KTXNYH 4B  

17 1823040083 Nguyễn Thị Nghiệp CĐ KTXNYH 4B  

18 1823040086 Lê Thị Hồng Oanh CĐ KTXNYH 4B  

19 1823040029 Lê Nam Phương CĐ KTXNYH 4B  

20 1823040090 Võ Thị Phú Quý CĐ KTXNYH 4B  

21 1823040033 Hồ Thị Mỹ Quyên CĐ KTXNYH 4B  

22 1823040093 Nguyễn Kim Thạnh CĐ KTXNYH 4B  

23 1823040036 Nguyễn Thị Thanh Thảo CĐ KTXNYH 4B  

24 1823040041 Đỗ Đình Thiệu CĐ KTXNYH 4B  

25 1823040044 Bùi Thị Ngọc Thúy CĐ KTXNYH 4B  

26 1823040047 Tạ Thị Thanh Thủy CĐ KTXNYH 4B  

27 1823040096 Võ Thị Kim Thủy CĐ KTXNYH 4B  

28 1823040099 Phan Huỳnh Tiên CĐ KTXNYH 4B  

29 1823040102 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CĐ KTXNYH 4B  

30 1823040050 Cao Thị Hồng Trầm CĐ KTXNYH 4B  

31 1823040053 Nguyễn Văn Vàng CĐ KTXNYH 4B  

32 1823040105 Huỳnh Quốc Việt CĐ KTXNYH 4B  

 

  



 

DANH SÁCH LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4C 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 1823040003 Hồ Thế Bảo CĐ KTXNYH 4C  

2 1823040057 Dương Thị Chung CĐ KTXNYH 4C  

3 1823040007 Phạm Thị Thủy Chung CĐ KTXNYH 4C  

4 1823040010 Vũ Thanh Dương CĐ KTXNYH 4C  

5 1823040060 Nguyễn Thị Út Đào CĐ KTXNYH 4C  

6 1823040064 Hồ Thị Thu Hằng CĐ KTXNYH 4C  

7 1823040067 Huỳnh Văn Hiệp CĐ KTXNYH 4C  

8 1823040013 Lê Thiên Hương CĐ KTXNYH 4C  

9 1823040070 Đỗ Thị Thúy Kiều CĐ KTXNYH 4C  

10 1823040016 Nguyễn Thị Thanh Kiều CĐ KTXNYH 4C  

11 1823040019 Trần Thị Thanh Lan CĐ KTXNYH 4C  

12 1823040073 Nguyễn Hoàng Phương Linh CĐ KTXNYH 4C  

13 1823040022 Phan Tấn Lợi CĐ KTXNYH 4C  

14 1823040077 Nguyễn Thị Kiều My CĐ KTXNYH 4C  

15 1823040081 Đào Thị Kim Ngân CĐ KTXNYH 4C  

16 1823040084 Đặng Thị Mỹ Nhân CĐ KTXNYH 4C  

17 1823040027 Lê Đông Ý Nhi CĐ KTXNYH 4C  

18 1823040087 Nguyễn Hoàng Phong CĐ KTXNYH 4C  

19 1823040030 Nguyễn Thị Bích Phượng CĐ KTXNYH 4C  

20 1823040034 Trần Sô CĐ KTXNYH 4C  

21 1823040091 Nguyễn Hồng Sơn CĐ KTXNYH 4C  

22 1823040037 Nguyễn Thị Thu Thảo CĐ KTXNYH 4C  

23 1823040094 Đỗ Hoàng Thiên CĐ KTXNYH 4C  

24 1823040042 Đặng Thị Hoài Thu CĐ KTXNYH 4C  

25 1823040045 Hồ Như Thủy CĐ KTXNYH 4C  

26 1823040097 Trần Huỳnh Thư CĐ KTXNYH 4C  

27 1823040100 Hồ Thị Thủy Tiên CĐ KTXNYH 4C  

28 1823040048 Nguyễn Thị Huyền Trang CĐ KTXNYH 4C  

29 1823040103 Nguyễn Thúy Trâm CĐ KTXNYH 4C  

30 1823040051 Trần Đình Hoài Trúc CĐ KTXNYH 4C  

31 1823040054 Hồ Thị Mai Vinh CĐ KTXNYH 4C  

32 1823040061 Võ Thành Đức CĐ KTXNYH 4C  

33 1823040078 Lê Thành Nam CĐ KTXNYH 4C  

34 1823040088 Lê Thị Hoài Phương CĐ KTXNYH 4C  

35 1823040039 Nguyễn Thành Thiện CĐ KTXNYH 4C  

 


